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	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI KHỐI 12

	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung (đơn vị kiến thức)
	Số lệnh hỏi theo mức độ đánh giá
	Tổng (40)
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận (12)
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn (12)
	Đúng - sai (8)
	Trả lời ngắn (8)
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Chương 3. TỪ TRƯỜNG
	1. Từ trường
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	2.5%

	
	
	2. Lực từ. Cảm ứng từ
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2
	2
	2
	3
	4
	22.5%

	
	
	3. Hiện tượng cảm ứng điện từ
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	3
	2
	2
	17.5%

	
	
	4. Đại cương về dòng điện xoay chiều.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	2.5%

	2
	Chương 4. VẬT LÍ HẠT NHÂN.
	1. Hạt nhân và mô hình nguyên tử.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	5.0%

	
	
	2. Năng lượng liên kết hạt nhân.
	1
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	 
	1
	1
	2
	1
	4
	4
	2
	25.0%

	
	
	3. Phản ứng hạt phân hạch-nhiệt hạch.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	
	
	
	1
	 
	1
	5.0%

	
	
	4. Phóng xạ.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	1
	2
	1
	2
	2
	3
	17.5%

	
	
	5. An toàn phóng xạ.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	2.5%

	Tổng số lệnh hỏi
	10
	2
	 
	4
	4
	 
	 
	 
	8
	2
	6
	4
	16
	12
	12
	 

	
	12
	8
	8
	12
	40
	 

	Tổng số điểm
	3
	2
	2
	3
	4
	3
	3
	 

	
	
	
	
	
	10
	 

	Tỉ lệ %
	30%
	20%
	20%
	30%
	40.0%
	30.0%
	30.0%
	100%

	
	
	
	
	
	100.0%
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Đối chiếu
	3
	2
	2
	3
	16
	12
	12
	100%

	
	
	
	30
	20
	20
	30
	40
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100%
	




BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN



	Chủ đề/Chương
	Đơn vị 
kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Phần 1
	Phần 2
	Phần 3
	TỰ LUẬN

	
	
	
	
	
	
	

	Từ trường
	Khái niệm từ trường
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được từ trường là trường lực gây ra bởi dòng điện hoặc nam châm, là một dạng của vật chất tồn tại xung quanh dòng điện hoặc nam châm mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong đó.
	C 1
	
	
	

	
	Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện; Cảm ứng từ
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Định nghĩa được cảm ứng từ B và đơn vị tesla.
	C2
	
	
	

	
	
	- Nêu được đơn vị cơ bản và dẫn xuất để đo các đại lượng từ.
- Nêu được cách xác định lực từ.
	C3
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	- Xác định được độ lớn và hướng của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường.
	C4
	
	
	

	
	
	-  Mô tả các bước thực hiện thí nghiệm  để xác định được hướng của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường.
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Lập luận để thiết kế phương án, lựa chọn phương án đo được (hoặc mô tả được phương pháp đo) cảm ứng từ bằng cân “dòng điện”.
	
	
	
	

	
	
	
- Vận dụng được biểu thức .
	
	
	C1,2
	

	
	Từ thông;
Cảm ứng điện từ
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Định nghĩa được từ thông và đơn vị weber.
- Định nghĩa được từ thông và hiện tượng cảm ứng điện từ
	C5
	


1a,b
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	- Giải thích được một số ứng dụng đơn giản của hiện tượng cảm ứng điện từ.
	
	1c,d
	
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Xác định được từ thông
- Vận dụng được định luật Faraday và định luật Lenz về cảm ứng điện từ xác định suất điện động cảm ứng và dòng điện cảm ứng.
	
	
	C3

C4
	C1

	
	Đại cương về dòng điện xoay chiều.
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	 - Nêu được: chu kì, tần số, giá trị cực đại,giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều.
	C6
	
	
	

	Vật lí hạt nhân và phóng xạ
	Cấu trúc hạt nhân
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Mô tả được mô hình đơn giản của nguyên tử gồm proton, neutron và electron
	C7
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	- Biểu diễn được kí hiệu hạt nhân của nguyên tử bằng số nucleon và số proton.
	C8
	
	
	

	
	Năng lượng liên kết hạt nhân
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Viết được đúng phương trình phân rã hạt nhân đơn giản.
	C9
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Xác định được năng lượng liên kết và liên kết riêng
	
	
	C5
	C2

	
	Phản ứng hạt nhân và phản ứng nhiệt hạch.
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được khái niệm phản ứng hạt nhân và phản ứng nhiệt hạch.
	C10
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	Tính được năng lượng trong phản ứng hạt nhân
	
	
	C6
	

	
	Sự phóng xạ và chu kì bán rã
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được bản chất tự phát và ngẫu nhiên của sự phân rã phóng xạ.
	C11
	2a
	
	

	
	
	- Định nghĩa được chu kì bán rã.
	
	2b
	
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Xác định được các đại lượng đặc trưng trong phóng xạ hạt nhận.
- Vận dụng được công thức x = x0e-xt, với x là độ phóng xạ, số hạt chưa phân rã hoặc tốc độ số hạt đếm được.
	
	2a

2b
	C7,8
	C3

	
	An toàn phóng xạ
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	[bookmark: _GoBack]- Nhận biết được biển báo có chất phóng xạ.
	C12
	
	
	

	TỔNG
	12
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	TRƯỜNG THPT LƯU TẤN PHÁT
TỔ: VẬT LÍ 

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II 
MÔN: VẬT LÍ - LỚP 12
Năm học 2024 -2025
		
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày kiểm tra:     2025
 (Đề kiểm tra có…. trang, gồm……..bài/câu)


-------------------------------------------------------------------------------
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và
A. tác dụng lực hút lên các vật.	
B. tác dụng lực điện lên điện tích.
C. tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện.	
D. tác dụng lực đẩy lên các vật đặt trong nó.
Câu 2: Chọn phát biểu SAI
Cảm ứng từ  tại một điểm có đặc điểm sau :
A. Phương trùng với trùng với phương của kim nam châm thử nằm cân bằng tại điểm đó.
B. Chiều từ cực nam sang cực bắc của kim nam châm thử.
C. Độ lớn .
D. Đơn vị là tesla (T) là đơn vị cơ bản trong hệ SI.
Câu 3: Lực từ  tác dụng lên đoạn dây dẫn chứa dòng điện
A. chỉ tác dụng vào trung điểm của đoạn dây dẫn.
B. có đơn vị tesla.
C. có phương vuông góc với mặt phẳng chứa vectơ cảm ứng từ.
D. chiều được xác định bằng qui tắc bàn tay trái.
Câu 4: Chọn phát biểu sai
Đặt một đoạn dây dẫn thẳng dài l mang dòng điện I trong từ trường đều thì lực từ  có đặc điểm sau :
A. điểm đặt tại trung điểm của đoạn dây dẫn.
B. chiều xác định bằng qui tắc bàn tay trái.
C. phương vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện và cảm ứng từ .
D. độ lớn F = BIsin.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ ?
A. Sóng điện từ là sóng dọc, truyền được trong chân không.
B. Sóng điện từ là sóng ngang, truyền được trong chân không.
C. Sóng điện từ là sóng dọc, không truyền được trong chân không.
D. Sóng điện từ là sóng ngang, không truyền được trong chân không.
Câu 6: Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều
A. được xây dựng dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện 	
B. chỉ được đo bằng ampe kế nhiệt.
C. bằng giá trị trung bình chia cho 2. 	
D. bằng giá trị cực đại chia cho 2.
Câu 7: Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi 
A. Prôtôn, nơtron và êlectron. 		           B. Nơtron và êlectron.	
C. Prôtôn, nơtron. 				           D. Prôtôn và êlectron
Câu 8: 
Hạt nhân pôlôni  có  
A. 84 prôton và 210 nơtron				B. 84 prôton và 126 nơtron
C. 84 nơtron và 210 prôton				D. 84 nuclon và 210 nơtron
Câu 9: 
Cho phản ứng hạt nhân:. Hạt X là




A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 10: 
Cho phản ứng hạt nhân: . Đây là
A. phản ứng phân hạch.		B. phản ứng thu năng lượng.
C. phản ứng nhiệt hạch.		D. hiện tượng phóng xạ hạt nhân.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ :
A. là trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân.
B. là quá trình tuần hoàn có chu kỳ T gọi là gọi là chu kỳ bán rã.
C. Phóng xạ là phản ứng tỏa năng lượng.
D. là quá trình hạt nhân tự động phát ra tia phóng xạ, biến đổi thành hạt nhân khác.
Câu 12: Biển báo [image: A picture containing text, clipart

Description automatically generated] mang ý nghĩa:
A. Nơi có chất phóng xạ						B. Nơi cấm sử dụng quạt
C. Tránh gió trực tiếp							D. Lối thoát hiểm


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
[bookmark: c13q][image: n49 zalo Tai]Câu 1. Một khung dây kín phẳng giới hạn một diện tích S có pháp tuyến , đặt trong từ trường đều sao cho vectơ  hợp với pháp tuyến  một góc 
a. Từ thông qua mặt S là đại lượng xác định theo công thức Φ = B.S.cosα. 
b. Nếu từ thông qua khung dây biến thiên thì sinh ra dòng điện trong khung dây.
c. Dòng điện cảm ứng chỉ sinh ra trong khoảng thời gian từ thông qua khung dây kín biến thiên .
d. Chiều dòng điện cảm ứng được xác định luật Lenz. 
 Câu 2. Trong y học, đồng vị phóng xạ  có chu kì bán rã 8 ngày đêm được sử dụng rộng rãi trong điều trị ung thư tuyến giáp. Giả sử một liệu trình điều trị, bác sĩ tiêm cho bệnh nhân 50 mg 
	a. Đồng vị phóng xạ  tạo ra phản ứng hạt nhân tự phát.
	b. Sau 8 ngày đêm thì phân nữa số hạt  bị phân rã thành chất khác.
	c. Hằng số phóng xạ của  là 2.10-6s.
	d. Sau 16 ngày tiêm thuốc trong cơ thể bệnh nhân còn lại 25mg 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.
Câu 1: Xét một đoạn dây dẫn thẳng dài 40 cm có dòng điện 2 A chạy qua, đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 4mT, theo phương vuông góc với đường sức từ. Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn bằng bao nhiêu mN ? (Làm tròn đến phần 10) 3,2
Câu 2: Một đoạn dây dẫn dài 15 cm được đặt vuông góc với đường sức của một từ trường đều, Khi có dòng điện với cường độ 2A chạy qua thì đoạn dây dẫn này chịu tác dụng của lực từ có độ lớn 0,015 N. Độ lớn cảm ứng từ bằng bao nhiêu T ? (làm tròn đến phần trăm)0,05
Câu 3: Cho một khung dây hình chữ nhật cạnh 20 cm đặt trong từ trường đều sao cho  hợp với mặt phẵng khung dây một góc 300. Biết độ lớn cảm ứng từ bằng 0,5 T. Xác định từ thông qua khung dây ra dơn vị mWb? 10
Câu 4: Một vòng dây dẫn kín, phẳng được đặt trong từ trường đều. Trong khoảng thời gian  từ thông qua vòng dây giảm đều từ giá trị  về 0 thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có độ lớn bằng bao nhiêu Vôn? (làm tròn đến phần trăm) 0,15
Câu 5: 

Khối lượng của hạt nhân  là  18,99840u; khối lượng của proton mp = 1,00728u, của nơtron mn = 1,00866u ; 1u=931,5Mev/c2. Năng lượng liên kết  của nguyên tử  xấp xỉ X MeV. X bằng bao nhiêu ?(làm tròn tới hàng đơn vị) 143
Câu 6: Xét phản ứng hạt nhân sau  có năng lượng tỏa ra 3,25 MeV. Nếu tổng hợp hết 150g  thì tổng năng lượng thu được bằng bao nhiêu X.1025MeV. Coi khối lượng mol gần bằng số khối của hạt nhân, hằng số Avogadro là NA. X bằng bao nhiêu ? (làm tròn đến phần trăm)7,34
Câu 7: 
Chất phóng xạ iốt   có chu kỳ bán rã 8 ngày. Lúc đầu có 200g chất này. Biết NA=6,02.1023mol-1. Sau 16 ngày,  khối lượng  iốt bị phân rã bằng bao nhiêu gam ? 150
Câu 8: Một mẫu than bùn khi được đem lên từ vùng đầm lầy cổ có chứa [image: ] đồng vị phóng xạ [image: ] Biết rằng chu kì bán rã của [image: ] là 5730 năm. Hãy xác định khối lượng [image: ] chứa trong mẫu than bùn này sau 2000 năm  ? (làm tròn đến hnag2 đơn vị) 769
Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1:  Một khung dây kín hình chữ nhật có diện tích 50 cm2, đặt trong từ trường đều sao cho vec tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây, độ lớn cảm ứng từ 5 mT. 
a) Xác định từ thông qua khung dây ?
b) Khi cảm ứng từ giảm đều từ 5 mT về 0 trong 2 ms. Độ lớn suất điện động sinh ra trong khung dây bằng bao nhiêu ?

Câu 2: 

Khối lượng của hạt nhân  là  235,0439u; khối lượng của proton mp = 1,00728u, của nơtron mn = 1,00866u ; 1u=931,5Mev/c2. Năng lượng liên kết riêng của bằng ?
Câu 3: 
Biết đồng vị phóng xạ C có chu kì bán rã 5730 năm. Giả sử một mẫu gỗ cổ có độ phóng xạ 200 phân rã/phút và một mẫu gỗ khác cùng loại, cùng khối lượng với mẫu gỗ cổ đó, lấy từ cây mới chặt, có độ phóng xạ 1600 phân rã/phút. Tuổi của mẫu gỗ cổ đã cho bằng bao nhiêu năm ?
	

---------------------------HẾT------------------------
ĐÁP ÁN
PHẦN I
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Chọn
	C
	D
	D
	D
	B
	A
	C
	B
	C
	C
	B
	A



PHẦN II
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu 1.
	Câu 2.

	a) Đ
	Đ

	b) Đ
	Đ

	c) Đ
	S

	d) Đ
	S



PHẦN III
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Chọn
	3,2
	0,05
	10
	0,15
	143
	7,34
	150
	769



[bookmark: c23q]TỰ LUẬN
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 1,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1 (1,0 điểm)
	
	0,25

	
	
	0,25

	
	
	0,25

	
	=0,0125V
	0,25

	2 (1,0 điểm)
	
	0,25

	
	Thay số đúng
	0,25

	
	 Wlk1736,54 MeV
	0,25

	
	
	0,25

	3 (1,0 điểm)
	
	0,25

	
	
	0,25

	
	
	0,25

	
	Kết quả : t= 17190 năm
	0,25



----------------------------------------------
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